
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 4,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 8,500

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 4,000

SL cổ phiếu LH 141,991,500

KLGD BQ 20 phiên (CP) 330

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 568

P/E 39.3

EPS 102

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCOM: MIE)
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Lịch sử giá

MIE VNINDEX

DT thuần

2025

1,657
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 43.0| 2.7%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

4.2%

+/- YoY: ▲ 1.0%

DT thuần

Q4/25

510
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 46.0| 9.8%

YoY: ▲ 15.0| 2.9%

LN sau thuế

Q4/25

9.24
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 6.43| 229%

YoY: ▲ 7.47| 422%

LN sau thuế

2025

18.0
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 10.4| 138%

ROE

2025

1.0%

+/- YoY: ▲ 0.4%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCOM: MIE)

-66.2%

-0.8% -0.2%

-54.2%

165%

16.9%
40.3%

-6.2%

183%

0

100

200

300

400

500

600

Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

69.7% 70.2% 69.6% 68.0% 67.7%

30.3% 29.8% 30.4% 32.0% 32.3%

43.7% 43.2% 43.7% 43.1% 44.1%

56.3% 56.8% 56.3% 56.9% 55.9%

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

Q4/24 Q1/25 Q2/25 Q3/25 Q4/25

T
ổ

n
g

 T
S

Cơ cấu Tổng tài sản

Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Nợ phải trả Nguồn VCSH
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tỷ VNĐ

27.7%

28.6%

27.7%

29.2%

28.5%

Q4/24

Q1/25

Q2/25

Q3/25

Q4/25

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS

Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho

TSNH khác
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCOM: MIE)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 2,566 2,548 2,573 2,552 2,609

Tài sản ngắn hạn 1,789 1,790 1,790 1,735 1,767

Tiền và tương đương tiền 66.9 56.0 52.0 57.0 66.1

Đầu tư tài chính ngắn hạn 143 157 160 175 188

Phải thu ngắn hạn 798 777 758 689 641

Hàng tồn kho 731 758 774 769 827

Tài sản ngắn hạn khác 50.3 41.9 45.5 45.6 44.5

Tài sản dài hạn 777 758 783 816 843

Phải thu dài hạn 1.58 3.67 3.62 4.17 5.01

Tài sản cố định 569 557 583 585 616

Bất động sản đầu tư 25.9 25.7 25.2 25.3 25.1

Tài sản dở dang 48.8 49.1 56.2 69.0 48.7

Đầu tư tài chính dài hạn 30.0 31.5 30.0 31.5 31.5

Tài sản dài hạn khác 102 91.3 84.9 102 117

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 1,121 1,101 1,124 1,101 1,150

Nợ ngắn hạn 1,102 1,045 1,065 1,029 1,076

Vay và nợ thuê ngắn hạn 519 507 519 551 530

Phải trả người bán ngắn hạn 330 281 257 191 240

Nợ dài hạn 18.6 56.6 59.5 72.4 73.6

Vay và nợ thuê dài hạn 12.3 49.4 53.0 64.1 68.0

Nguồn vốn chủ sở hữu 1,445 1,447 1,449 1,451 1,460

Vốn chủ sở hữu 1,445 1,447 1,449 1,451 1,460

Vốn điều lệ 1,419 1,419 1,419 1,419 1,419

Kinh phí và quỹ khác 0.07 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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